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TÓM TẮT
Núi Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội và cách trung tâm khoảng 50 km về phía tây. Núi Ba Vì gắn liền
với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh trong tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Với lợi thế về vị trí
và điều kiện tự nhiên ưu đãi, khu vực núi Ba Vì đã nhận được sự quan tâm của nhiều du khách đến
thăm quan, du lịch cũng như thực tập giáo học. Đã cómột số đề tài nghiên cứu về thành phần vật
chất cấu tạo nên núi Ba vì nhằm thiết lập hồ sơ di sản địa chất tại nơi đây, tuy nhiên các nghiên cứu
này mới chỉ đề cập đến đặc điểm, nguồn gốc của tầng bom núi lửa từ độ cao trên 1200 m. Nhằm
làm rõ đặc điểm thạch học, nguồn gốc của các đá núi lửa cấu thành nên núi Ba Vì, 14 mẫu đá đã
được thu thập tại độ cao từ 120 - 200m và 800 - 1200m, cácmẫu được phân tích thành phần thạch
học - khoáng vật bằng kính hiển vi phân cực và thành phần hóa học bằng phương pháp huỳnh
quang tia X (XRF). Kết quả cho thấy núi Ba vì là sản phẩm của nhiều giai đoạn phun trào khác nhau
từ dung nham magma nguồn gốc manti, có hàm lượng kiềm cao (Na2O + K2O = 4 - 14 %), thuộc
tổ hợp basalt (trachybasalt), basaltanderit, trachydacit, ryolit và basaltoid á kiềm. Đá có cấu tạo khối
hoặc bị ép phiến nhẹ màu xám sáng đến sẫm, kiến trúc mảnh vụn, tuf, hạt nhỏ, hoặc porphyr với
các ban tinh là plagiopclas, feldspar. Thành phần khoáng vật chủ yếu là plagioclas, K-feldspar, thạch
anh, khoáng vật quặng là pyrit và khoáng vật thứ sinh là sericit, chlorit.
Từ khoá: đá núi lửa, núi Ba Vì, kính hiển vi quang học, huỳnh quang tia X

MỞĐẦU
Đá núi lửa (đá magma phun trào) là sản phẩm của
hoạt động phun trào núi lửa, gắn liền với lịch sử phát
triển địa chất của khu vực. Nghiên cứu đã cho thấy
núi Ba Vì được cấu thành từ các vật liệu núi lửa có
tuổi khoảng 260 - 250 tr.n (triệu năm)1–3, đây được
coi là địa điểm linh thiêng gắn liền với truyền thuyết
Sơn Tinh - Thủy Tinh trong tín ngưỡng của người
Việt, thu hút được rất nhiều du khách thămquan hàng
năm. Ngoài ra, úi Ba Vì nằm trong địa phận Vườn
quốc gia Ba Vì, có hệ động thực vật rất phong phú và
đa dạng, nhiều loài quý hiếm và đặc hữu 4 nơi đây còn
là địa điểm ưa thích của sinh viên khối ngành Khoa
học Trái đất, ông lâm, inh học … đến thực tập giáo
học. Đã có những đề tài nghiên cứu để xây dựng hồ
sơ địa di sản cho vùng núi Ba Vì, tuy nhiên mới chỉ
đề cập đến đặc điểm, nguồn gốc của tầng bom núi lửa
ở độ cao trên 1200 m 5. Vì vậy nghiên cứu này nhằm
làm rõ đặc điểm thành phần thạch học, nguồn gốc của
các đá cấu thành nên núi Ba Vì ở độ cao khoảng 120
- 200 m và 800 - 1200 m, từ đó góp phần làm nổi bật
giá trị địa di sản của chúng.

ĐẶCĐIỂMĐỊA CHẤT KHU VỰC NÚI
BA VÌ
Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, cách trung tâm thành
phốHàNội khoảng 50 km về phía tây bắc, gồm 3 đỉnh

cao trên 1000m, khí hậumátmẻ vàomùa hè, lạnh vào
mùa đông, thuận lợi cho việc xây dựng các trung tâm
nghỉ dưỡng (Hình 1).
Khu vực Ba Vì nằm ở phần ven rìa trong đới cấu trúc
rift Sông Đà, gồm các đá núi lửa mafic thuộc loạt cao
titan và axit á kiềm 1–3. Thành tạo địa chất của khu
vực nghiên cứu bao gồm các đá trầm tích, biến chất,
trầm tích - phun trào phát triển không liên tục có tuổi
từ Proterozoi đến Đệ tứ. Trong đó, úi Ba Vì được cấu
thành chủ yếu từ các đá magma phun trào thuộc hệ
tầng Viên Nam (P3vn) có thành phần tương phản từ
mafic đến axit1–3,6,7. Phần dưới là tướng phun trào có
thành phần là đá basalt kiến trúc porphyr, basalt hạnh
nhân, tuf basalt, andesitobasalt. Phần trên là tướng
phun nổ bao gồm tuf aglomerat, trachyt porphyr, ry-
olit, dacit porphyr [4, 6, 10, 11]. Ngoài ra còn có một
số thể xâm nhập siêu mafic (peridotit) phức hệ Ba Vì
(s P3 bv)3,6,7.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong nghiên cứu này các tác giả đã tiến hành khảo sát
thực địa, lấy mẫu để phân tích thành phần thạch học
- khoáng vật bằng lát mỏng thạch học và thành phần
hóa học bằng phương pháp huỳnh quang tia X (XRF).
14 mẫu đá núi lửa, trong đó có 10 mẫu tại khu vực
đỉnh núi ở độ cao khoảng 800 - 1200m, 4mẫu tại khu
vực chân núi (khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên) ở

Trích dẫn bài báo này: Linh N P G, Đông B V, Thuyết N T M. Đặc Điểm Thạch Học Các Đá Núi Lửa Tại
Khu Vực Núi Ba Vì, Hà Nội. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2025; 7(S1):117-124.

1



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences 2025, 7(S1):117-124

Hình 1: Vị trí khu vực núi Ba Vì, Hà Nội.

Hình 2: Sơ đồ vị trí các điểm lấy mẫu tại khu vực núi
Ba Vì.

độ cao khoảng 120 - 200m đã được thu thập, lựa chọn
nghiên cứu. Rất tiếc, do địa hình phức tạp và đá bị
phong hóa mạnh nên các đá núi lửa ở độ cao khoảng
200 - 800 m tại núi Ba Vì không thu thập được. Tác
giả sẽ tiến hành thu thậpmẫu, phân tích và hoàn thiện
mặt cắt phân bố các đá núi lửa tại núi Ba Vì trongmột
nghiên cứu tiếp theo. Vị trí các điểm lấy mẫu được
thể hiện trên Hình 2.
Để xác định thành phần thạch học - khoáng vật, 17
mẫu lát mỏng thạch học đã được gia công và phân
tích bằng kính hiển vi phân cực Axiokop 40 tại hòng
thí nghiệm Khoa học Địa chất, trường Đại học Khoa
họcTựnhiên, Đại họcQuốc giaHàNội. Kết quả phân
tích được tổng hợp trên Hình 19.

Để phân tích thành phần hóa học, 14 mẫu đá núi lửa
này được làm sạch, sấy khô ở 105oC trong 24 giờ,
rồi nghiền nhỏ đến kích thước < 64 µm, mẫu được
trộn đều, sau đó, đóng thành viên để phân tích thành
phần hóa học các nguyên tố chính bằng máy huỳnh
quang tia X (XRF) SHIMAZUR 1800 tại Khoa Địa
Chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngoài
ra, để tiến hành hiệu chỉnh thành phần hóa học có
trong đá, các mẫu đều được nung ở nhiệt độ 500 oC
nhằm xác định lượng mất khi nung (LOI) trong quá
trình phân tích. Kết quả phân tích thành phần hóa
học được thể hiện trong Bảng 1.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần thạch học và khoáng vật
Tại núi Ba Vì, đá có thành phần chính là vật liệu núi
lửa tuf, trachydacit, ryolit, basalt, đá cómàu xám, xám
sáng, nhiều nơi bị ép phiến, có kiến trúc vi tinh, ban
tinh plagioclas, tuf, và chứa nhiều khoáng vật quặng.
Ở độ cao 1100 - 1200 m đá có màu xám sáng, cấu
tạo phiến, kiến trúc ban tinh, thành phần chủ yếu là
tuf hạt nhỏ (các mẫu BV01, BV02) ban tinh là K -
feldspar, plagioclas, nền bị sericit hóa. Ngoài ra, đá
còn chứa nhiều khoáng vật quặng - pyrit, có thể quan
sát thấy bằng mắt thường và dưới kính vi phân cực.
Đá bị phiến hóa mạnh (Hình 3 và 4).
Ởđộ cao 1100 - 1040m, đá trachydacit (cácmẫuBV03
- BV06) có cấu tạo khối (Hình 5), kiến trúc porphyr
với ban tinh plagioclas lớn bị dập vỡ, nén ép, sericit
hóa mạnh và phần nền chủ yếu là các khoáng vật
thạch anh.

Hình 3: Khoáng vật quặngpyrit(Py) và thạch anh (Q)
trongđá tuf bị sericit hóa, đábị phiếnhóa trongmẫu
BV02, nicol (+).

Ở độ cao 1040 m, ryolit (mẫu BV07) màu xám sáng,
cấu tạo khối, kiến trúc porphyr với các ban tinh pla-
gioclas, K-feldspar hạt lớn, bị nén ép, dập vỡ, phần
nền là khoáng vật thạch anh vi tinh (Hình 7).
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Hình 4: Đá tuf bị sericit hóa với các ban tinh K-
feldspar (K-fls) trong mẫu BV01, nicol (+).

Hình 5: Vết lộ trachydacit có cấu tạo khối, kiến trúc
porphyr với các ban tinhplagioclas tại điểmkhảo sát
BV05.

Hình 6: Ban tinh plagioclas (Plg) kích thước lớn bị
dập vỡ do nén ép trong trachydacit, ảnh mẫu BV04
được mài bóng.

Hình 7: Ban tinh plagioclas (Plg) bị dập vỡ với nền là
các vi tinh thạch anh trong ryolit, mẫu BV07, icol (+).

Ở độ cao 1040 - 800 m, basalt olivin, andesitobasalt
(các mẫu BV08 - BV10) có cấu tạo khối, kiến trúc hạt
vi tinh, với khoáng vật màu - pyroxen, amphibol bị
chlorit hóa mạnh và giàu khoáng vật quặng (Hình 8
và 9).

Hình 8: Vết lộ đá andesitobasalt bị ép phiến nhẹ tại
điểm khảo sát BV08.

Tại khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên (ở độ cao
1200 - 1296 m), (các mẫu BV11 - BV14), đá có cấu
tạo dạng khối, kiến trúc mảnh vụn núi lửa, với nhiều
hệ thống khe nứt cắt qua, chạy dọc theo suối Khoang
Xanh (Hình 10 và 11). Các mảnh bom núi lửa có
kích thước lớn từ 5 - 10 cm (aglomerat), thành phần
chủ yếu là andesitobasalt màu xám sáng, thành phần
khoáng vật chính gồm plagioclas, pyroxen, amphibol
(Hình 12 và 13). Phần nền gắn kết chủ yếu là đá basalt
có màu xám sẫm, xám xanh, thành phần khoáng vật
chính gồm có plagioclas, pyroxen, amphibol bị biến
đổi chlorit hóa mạnh (Hình 12 và 14).
Như vậy, các đá núi lửa tại vùng nghiên cứu có
thành phần thạch học phân dị từ mafic đến axit, cho
thấy chúng là sản phẩm của lò magma có nguồn
manti3,8–10.
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